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PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH  

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (IC3- 29) 

(Kèm theo Quyết định số          / QĐ-TTNN-TH ngày …/  tháng …/ năm 2018) 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Đậu Tuấn Dũng 08/03/1984 Nghệ An 6 8 Đạt 

2  Phan Thị Giang 26/12/1994 Nghệ An 6 8 Đạt 

3  Lê Thị Hải  Hà 10/10/1988 Nghệ An 6 8 Đạt 

4  Nguyễn Thị Hải 15/10/1983 Nghệ An 6 8 Đạt 

5  Lương Thanh Hải 02/05/1993 Nghệ An 7 8 Đạt 

6  TRần Thị  Hòa 16/01/1994 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

7  Nguyễn Mạnh  Hùng 26/06/1977 Nghệ An 7 8 Đạt 

8  Nguyễn Thị Quỳnh Hương 01/05/1984 Nghệ An 7 8 Đạt 

9  Lê Thị Thanh Huyền 24/10/1985 Nghệ An 6 8 Đạt 

10  Đặng Thị Thùy Linh 20/10/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

11  Đào Thị Tố Loan 13/09/1982 Nghệ An 6 8 Đạt 

12  Nguyễn Thị Lợi 06/07/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

13  Lê Đình  Lục 17/08/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

14  Hồ Thị Ngọc 09/12/1993 Nghệ An 6 8 Đạt 

15  Phan Minh Phượng 21/10/1994 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

16  Hoàng Văn Quang 22/10/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

17  Nguyễn Thị Thái 22/03/1984 Nghệ An 6 8 Đạt 

18  Vương Thị Thanh 26/06/1970 Nghệ An 7 8 Đạt 

19  Nguyễn Thị Thơm 16/02/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

20  Nguyễn Thị Thúy 10/12/1994 Nghệ An 6 8 Đạt 

21  Lô Thị  Tuyết 03/09/1993 Nghệ An 7 8 Đạt 

22  Trần Thị  Yến 14/01/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

23  Nguyễn Thị  Cẩn 26/03/1981 Nghệ An 8 8 Đạt 

24  Nguyễn Thị Lan  Giang 26/02/1982 Nghệ An 7 8 Đạt 

25  Hồ Thị  Hiền 01/06/1974 Nghệ An 6 8 Đạt 

26  Hà Trung  Hiếu 01/12/1872 Nghệ An 8 8 Đạt 

27  Hà Thị Minh  Hiếu 02/08/1969 Nghệ An 7 8 Đạt 

28  Trương Thị  Hiếu 29/12/1991 Nghệ An 8 8 Đạt 

29  Lê Quang Huệ 10/03/1975 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

30  Nguyễn Thùy  Linh 25/11/1977 Nghệ An 8 7 Đạt 

31  Nguyễn Viết Long 01/07/1973 Hà Tĩnh 5 8 Đạt 

32  Ngô Thị Quỳnh  Mai 05/04/1981 Nghệ An 9 7 Đạt 

33  Nguyễn Châu Mỹ 20/08/1971 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

34  Nguyễn Thị  Na 29/03/1987 Nghệ An 9 8 Đạt 

35  Bùi Thị Tố  Nga 03/05/1977 Nghệ An 9 7 Đạt 

36  Nguyễn Quốc  Nghĩa 10/10/1960 Nghệ An 7 8 Đạt 

37  Hồ Thị Tuyết  Nhung 03/05/1975 Nghệ An 8 8 Đạt 

38  Nguyễn Thị  Phương 22/05/1983 Nghệ An 8 8 Đạt 

39  Nguyễn Hồng  Tâm 03/04/1982 Nghệ An 8 8 Đạt 

40  Võ Thị Hoài Thanh 01/05/73 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

41  Cao Thị  Thu 25/03/1982 Nghệ An 8 8 Đạt 

42  Phan Thị Thương 20/11/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

43  Nguyễn Thị Quỳnh Trang 22/12/1984 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 



Ghi chú:  Danh sách có 46 học viên                    

                       NGƯỜI LẬP                                                                                                  GIÁM ĐỐC                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

                  Nguyễn Mạnh Cường                                                                        TS. Đinh Văn Tới 

44  Nguyễn Thị  Trí 07/06/1978 Nghệ An 8 7 Đạt 

45  Nguyễn Thị  Yến 05/08/1972 Nghệ An 7 8 Đạt 

46  Võ Đăng Tùng 15/01/1971 Nghệ An 8 8 Đạt 


